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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ
Thời gian thực hiện: 3 tiết ;                                   Tiết PPCT:….
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức.
Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
Nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
2. Về năng lực.
Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
- Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ để trình bày, chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ của bản thân trong hoạt động nhóm.
Năng lực đặc thù:
- Điều chỉnh hành vi: Phân tích và đánh giá được tác hại, hậu quả của các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về quyền và nghĩa vụ về kinh doanh và nộp thuế trong một số tình huống đơn giản thường gặp; Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh và nộp thuế bằng những hành vi phù hợp.
- Phát triển bản thân: Thực hiện được và vận động giúp đỡ người khác thực hiện được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
- Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội: Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và xử lý một số tình huống có liên quan trong thực tiễn.
3. Về phẩm chất. 
   - Yêu nước: Nộp thuế là để xây dựng, phát triển đất nước.
   - Trung thực: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
   - Trách nhiệm: Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Tài liệu: 
 SGK, SGV GDKT và PL 12, Sách bài tập GDKT và PL lớp 12.
2. Học liệu:
 Phiếu học tập, tranh/ảnh, clip, bài báo…liên quan đến nội dung bài học
3. Thiết bị:
Máy vi tính, ti vi ...  
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động mở đầu/ Khởi động
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế tích cực, khai thác vốn sống, trải nghiệm và sự hiểu biết ban đầu của học sinh về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế để dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung
        	Học sinh chơi trò chơi “Đoán ý đồng đội” để tìm ra 6 đáp án là 6 cụm từ liên quan đến chủ đề của bài học.
c) Sản phẩm
Học sinh đưa ra được 06 cụm từ liên quan đến chủ đề bài học “Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế”.
d) Tổ chức thực hiện
- Giáo viên giới thiệu trò chơi “Đoán ý đồng đội”.
- Giáo viên phổ biến:
      Luật chơi:
+ Giáo viên chiếu từng cụm từ khóa lên màn hình máy chiếu.
+ Hai học sinh tham gia chơi một lượt chơi. Học sinh được tham gia chơi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách quay vòng quay Wheel of names.
+ Hai học sinh tự thống nhất với nhau về nhiệm vụ. 1 bạn lên trên bảng đoán từ ngữ, đáp án đó là gì?... (yêu cầu quay mặt trước lớp, không nhìn trên slides). 1 bạn đứng dưới lớp với nhiệm vụ là xem hình ảnh trên slides, diễn tả bằng hành động, hoặc có thể diễn tả bằng từ ngữ nhưng không được nói đáp án trên slides.
+ Với mỗi từ khóa cặp chơi sẽ có một phút để diễn tả và trả lời.
+ Phần thưởng: Mỗi câu trả lời đúng 2 học sinh nhận được điểm tích lũy.
Đáp án trò chơi “Đoán ý đồng đội”:
1. Quyền
2. Nghĩa vụ
3. Kinh doanh
4. Thuế
5. Pháp luật
6. Hiến pháp  
- Giáo viên tổ chức trò chơi.
- Học sinh chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Giáo viên tổng kết kết quả trò chơi.
Giáo viên đặt câu hỏi dẫn dắt vào bài mới: Một bạn hãy chia sẻ cho cô những hiểu biết của em về các từ khóa vừa tìm được?
- GV: Giới thiệu bài và ghi bảng “Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế”.
- HS: Nghe và ghi chép.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
a) Mục tiêu:
Học sinh nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
Học sinh tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
Học sinh phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh.
Học sinh nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh.
b) Nội dung:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Luật gia thi tài”. Cả lớp chia thành 4 đoàn luật sư.
- Vòng 1: “Tư vấn luật”: Các đoàn luật sư tìm hiểu các văn bản pháp luật (Thông tin sách giáo khoa trang 59, 60, 61) để chuẩn bị nội dung tư vấn.
- Vòng 2: “Tranh tụng”: các đoàn luật sư sẽ giải quyết tình huống pháp luật cụ thể (Trường hợp sách giáo khoa trang 61). Trả lời câu hỏi:
+ Trường hợp trên, vợ chồng ông M đã vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh? Hành vi vi phạm đó gây nên những hậu quả gì?
· Vòng 3: Bảo vệ thân chủ (tích hợp nội dung quyền con người): GV: đưa ra tình huống thảo luận để các đoàn luật sư phân tích, đánh giá giúp đỡ thân chủ trong tình huống.
c) Sản phẩm:
Học sinh đọc tài liệu sách giáo khoa nắm được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
Học sinh tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
Học sinh phân tích tình huống cụ thể để đánh giá được các hành vi vi quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh.
Học sinh nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh thông qua giải quyết tình huống.
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	- Giáo viên chia lớp thành 4 đoàn luật sư.
- Học sinh: các đoàn luật sư lựa chọn tên.
Ø  Vòng 1: “Tư vấn luật”
- Giáo viên
♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi đoàn luật sư làm nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản luật, thảo luận và lựa chọn các thông tin pháp luật phù hợp để hoàn thành nội dung tư vấn.
 (Gợi ý: Đọc các thông tin sách giáo khoa trang 59, 60, 61 để chuẩn bị nội dung công dân có những quyền và nghĩa vụ gì trong kinh doanh?)
+ Thời gian thảo luận: 3 phút
- GV: Đặt đồng hồ đếm ngược thời gian.
♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Các đoàn luật sư thảo luận lựa chọn nội dung.
+ Nội dung thảo luận được trình bày ra giấy khổ lớn.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu các đoàn luật sư dừng thảo luận khi chuông báo hết giờ.
- HS: các đoàn luật sư mang sản phẩm của mình lên treo ở các vị trí được giáo viên ấn định.
+ Đại diện các đoàn luật sư trình bày nội dung tư vấn của mình. Các đoàn khác lắng nghe và đưa ra các ý kiến phản bác nếu có.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV: tổng hợp phần tư vấn của các đoàn luật sư, chốt lại nội dung kiến thức quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh.
- HS: ghi chép nội dung vào vở.
Ø  Vòng 2: “Tranh tụng”
♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV: đưa ra tình huống thảo luận để các đoàn luật sư phân tích, đánh giá.
Tình huống: Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất G với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy khách hàng ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả sản phẩm của các thương hiệu này bán cho khách hàng để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các mẫu tem xác nhận hàng chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng, sau đó ông cùng vợ đến một số chợ trong khu vực tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém đem về đóng gói, dán tem làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường cho khách với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10% -15%. Bằng thủ đoạn đó, trong thời gian gần 2 năm, vợ chồng ông M đã sản xuất số lượng hàng giả có giá trị tương đương hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu đồng.
Câu hỏi: Trường hợp trên, vợ chồng ông M đã vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh? Hành vi vi phạm đó gây nên những hậu quả gì?
♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Đặt đồng hồ đếm ngược thời gian.
- Các đoàn luật sư chuẩn bị trong vòng 3 phút.
- Nội dung trả lời được viết ra giấy.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các đoàn luật sư đưa ra cách giải quyết của đoàn mình.
- Các đoàn khác lắng nghe, phản biện.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV chốt lại nội dung, nhấn mạnh kiến thức.
Ø  Vòng 3: Bảo vệ thân chủ (tích hợp nội dung quyền con người)
♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV: đưa ra tình huống thảo luận để các đoàn luật sư phân tích, đánh giá giúp đỡ thân chủ trong tình huống.
Tình huống: Công ty B được phép thành lập nhà máy sản xuất giấy tại huyện A. Công ty đã không lập báo các tác động môi trường trong đó cam kết sẽ xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Một thời gian sau huyện A có hiện tượng tôm, cá nuôi  bằng nguồn nước sông X bị chết hàng loạt. Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng phát hiện tình trạng trên là do nguồn nước của sông X bị ô nhiễm do các chất thải từ quy trình sản xuất của công ty B.
GV giao nhiệm vụ cho các đoàn luật sư:
- Đoàn luật sư số 1 và số 3 (Tên các đoàn luật sư theo từng lớp): Phân tích hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh của các chủ thể trong tình huống trên?
- Đoàn luật sư số 2 và số 4: Hành vi vi phạm của các chủ thể trong tình huống có thể làm ảnh hưởng đến những quyền cơ bản nào của con người?
♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Đặt đồng hồ đếm ngược thời gian.
- Các đoàn luật sư chuẩn bị trong vòng 3 phút.
- Nội dung trả lời được viết ra giấy.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các đoàn luật sư đưa ra cách giải quyết của đoàn mình.
- Các đoàn khác lắng nghe, phản biện.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV chốt lại nội dung, nhấn mạnh kiến thức.
	1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh
Công dân có các quyền về kinh doanh như: quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; quyền bình đẳng về kinh doanh; có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh; quyền tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng; có quyền tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;...
Công dân có các nghĩa vụ về kinh doanh như: tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật về kinh doanh; tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác; kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp và người tiêu dùng; thực hiện các quy định của pháp luật về quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;...


 2.2. Hoạt động tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế
a) Mục tiêu:
 • Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế.
 • Học sinh phân tích đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế; nhận biết được tác hại hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế 
b) Nội dung: HS thực hiện đóng vai tình huống 1 hoặc tình huống 2, xây dựng 3 tình huống nữa liên quan đến quyền và  nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế; đặt câu hỏi cho đội khác trả lời để giải quyết tình huống.
c) Sản phẩm: Kịch bản đóng vai - câu hỏi liên quan và HS rút ra được  các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế.
d) Tổ chức hoạt động:
NHIỆM VỤ 1: Khai thác thông tin SGK/ các tình huống  - đóng vai và các  tình huống GV cho sẵn (hoặc HS tự xây dựng kịch bản) để tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế.
  Giao nhiệm vụ ở tiết trước, HS chuẩn bị sẵn cho tiết học sau
(GV có thể giao cho HS tự xây dựng kịch bản về chủ đề này. Nếu HS tự xây dựng tình huống, GV có thể gợi ý cho HS và các em lựa chọn để tránh sự trùng lặp. Tình huống 1. công dân thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế 2. Công dân chưa thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế 3. Công dân ý thức tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ này 4. Giải thích của Chi cục thuế đối với công dân về nghĩa vụ nộp thuế và các quy định liên quan ….).
Tiết này là xây dựng theo kịch bản giáo viên cho sẵn, 4 đội bốc thăm
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Phần này sẽ giao nhiệm vụ ở tiết 1 (chia đội và bốc thăm chọn tình huống)
·  GV chia 4 nhóm bằng cách ghi các phiếu có 4 tên của 4 đội nhóm (Bạn nào có tên gì thì về đội đó – các nhóm tự đặt tên cho nhóm và cử bạn đội trưởng).
Tên các đội 
· Đội Tuân thủ pháp luật
· Đội Thực thi công lý
· Đội Kinh doanh chân chính
· Đội Quản lí thuế
· 4 đội cử đại diện lên bốc thăm tình huống đóng vai, đội nào bốc thăm tình huống nào sẽ chuẩn bị đóng vai và đặt câu hỏi cho tình huống đó.
Thử tài đóng vai (3 phút):
· Đội  xuất sắc thứ  nhất: + 3 điểm
· Đội xuất sắc thứ hai: + 2 điểm
· Đội xuất sắc thứ ba: + 1 điểm
· Đội xuất sắc thứ tư: + 0,5 điểm
Tình huống 1:  chọn 1 trong 2: Trường hợp 1 SGK trang 63 / Trường hợp 2 SGK trang 64
Tình huống 2: Chị T kinh doanh online trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh. Chị T luôn ghi chép đầy đủ các hoạt động mua bán của mình để làm căn cứ khai thuế với cơ quan chức năng. Đồng thời, chị T đã chủ động liên hệ với Chi cục thuế tại địa phương đề nghị hỗ trợ và được cán bộ tại đây hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết.
Tình huống 3: Chị N biết tin người thân trong gia đình có ý định làm rõ sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Chị N đã thuyết phục người thân không nên và phải kê khai đầy đủ trong kinh doanh.
Tình huống 4: Ông D là chủ hộ kinh doanh. Thời gian bắt đầu kinh doanh,  ông thực hiện đúng chế độ kế toán, có hóa đơn mua bán hàng, kê khai đầy đủ doanh số bán hàng từng ngày, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Nhưng sang năm nay, cửa hàng của ông D đã bị cơ quan thuế kiểm tra sổ sách bán hàng lập biên bản xử phạt vì khai man thuế và chậm nộp thuế khi đã quá hạn nộp từ lâu.
· GV công bố cách tính điểm phần đóng vai
Tiêu chí chấm điểm:
- Quy định đúng thời gian 3 phút:  + 10 điểm
- Diễn xuất tốt, đóng vai đạt: + 10 điểm
- Đặt câu hỏi tình huống và trả lời xuất sắc câu hỏi của đội bạn: (5 – 5): 10 điểm
Trường hợp HS sự xây dựng kịch bản: sẽ có thêm cột: kịch bản hay, đúng nội dung + 10 điểm
♦  Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS các đội  thảo luận đóng vai và sắp xếp ý tưởng, tìm câu hỏi đặt ra cho tình huống đã chuẩn bị trước tiết học.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
· GV công bố lại tiêu chí chấm điểm phần đóng vai của các đội.
· HS các đội bốc thăm để lên đóng vai và đặt câu hỏi cho đội khác. 
· GV yêu cầu các đội khác trả lời của đội bạn (trả lời theo hình thức ưu tiên xoay vòng giữa các đội).
· Đội nào đặt câu hỏi thì nhận xét phần trả lời của đội bạn.
Tiến hành bình chọn
· GV phát phiếu chấm THANG ĐIỂM CHO CÁC ĐỘI, các đội sẽ có 5 phút để hội ý và chấm điểm. Lưu ý: Không chấm điểm cho đội của mình, cột của đội mình bỏ trống để đảm bảo tính khách quan.
· GV cũng chấm điểm cho các đội.
· Cách tính điểm: cộng phần chấm điểm của 3 đội với phần chấm điểm của GV sau đó chia đôi số điểm.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định
·  GV nhận xét, chốt kiến thức và định hướng cho HS kiến thức liên quan đến Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế, hậu quả của hành vi trốn thuế, vai trò của thuế.
·  GV cộng điểm cho 3 đội  thực hiện xuất sắc.
· Đội  xuất sắc thứ  nhất: + 3 điểm
· Đội xuất sắc thứ hai: + 2 điểm
· Đội xuất sắc thứ ba: + 1 điểm
	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế
Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân.
- Người nộp thuế có các quyền như: được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế; được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về nộp thuế;...
- Người nộp thuế có các nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế như: kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế; tôn trọng các quyền về nộp thuế của người khác;...





PHIẾU HỌC TẬP - THANG ĐIỂM CHẤM CHO CÁC ĐỘI
	Tiêu chí chấm
	Đội Tuân thủ pháp luật
	Đội Thực thi công lý
	Đội Kinh doanh chân chính
	Đội Quản lí thuế


	Đúng thời gian (3 phút): 
+10 điểm
	 
	 
	 
	 

	- Diễn xuất tốt, đóng vai đạt: 
+ 10 điểm
	 
	 
	 
	 

	- Đặt câu hỏi tình huống và trả lời xuất sắc: +10 điểm
	 
	 
	 
	



Lưu ý: trường hợp HS tự lên kịch bản thì sẽ có thêm cột: Kịch bản hay, đúng chủ đề bài học : + 10 điểm.
Phần nhiệm vụ 2, nếu còn thời gian thì GV sẽ tiến hành, không còn thời gian thì GV sẽ giới thiệu và yêu cầu HS tự đọc và tìm hiểu thêm
♦ NHIỆM VỤ 2: GV Hướng dẫn HS tham khảo: Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, Điều 16 Quyền của người nộp thuế, điều 17 . Trách nhiệm của người nộp thuế - Luật Quản lý thuế năm 2019 - SGK trang 62, 63 để hiểu rõ hơn về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	 ♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
HS chơi Trò chơi “Nhìn hình đoán chữ”,  quy định thời gian cho mỗi hình cho HS đoán - 1 hình/ HS có 10 giây để đoán. HS nào đoán đúng trước, ghi nhận điểm khuyến khích cho HS. 
- Cử 1 bạn HS lên bảng để ghi từ mà các HS đoán.
 ♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS nhìn lên màn hình TV và đoán chữ theo yêu cầu của GV.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
· HS hô to lên những từ ngữ dựa vào hình ảnh GV đã cung cấp.
· GV khuyến khích HS sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định
·  GV đặt câu hỏi cho HS: Những hình ảnh “Nhìn hình đoán chữ” mà thầy/ cô đề cập đến liên quan đến điều luật nào trong luật Quản lý thuế năm 2019?
· Như vậy, HS bắt buộc sẽ phải đọc SGK và các cụm từ GV đã cài sẵn sẽ vào não của HS.
· Những hình ảnh liên quan đến trò chơi “Nhìn hình đoán chữ”: Kí hợp đồng, làm việc tại cơ quan thuế (HS đoán: đóng thuế, hoàn thuế, kê khai, ….), mã số thuế, hồ sơ thuế, đăng kí thuế, chiếm đoạt, hóa đơn, bán hàng không có hóa đơn, người trốn thuế, cơ quan quản lí thuế…..
· GV hệ thống hóa nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy 
	HS ghi nhớ thông tin các điều luật
· Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế
· Điều 16. Quyền của người nộp thuế
· Điều 17. Trách nhiệm của người nộp thuế - Luật Quản lý thuế năm 2019 - SGK trang 62, 63 
để hiểu rõ hơn về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế.







3. Hoạt động 3: Luyện tập
Phần 1. Bài tập SGK
a) Mục tiêu: Củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế..
b) Nội dung: Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài tập trong SGK/T64-66 thông qua trò chơi “Đấu trí”
c) Sản phẩm:
1a. Anh K và chị O đã thực hiện quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo Điều 7.2 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Anh K lựa chọn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải, còn chị O lựa chọn hình thức hộ kinh doanh thực phẩm sạch. Hai người đều thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh những mặt hàng không bị pháp luật cấm.
1b. Công ty C đã thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Điều 16.10 của Luật Quản lý thuế năm 2019 khi phát hiện xưởng sản xuất của bà Y có hành vi sản xuất các mặt hàng kém chất lượng, giả mạo sản phẩm của mình. Việc làm này nhằm răn đe các cơ sở sản xuất khác có ý định giả mạo các loại sản phẩm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.
1c. Bà G đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp theo Điều 8.5 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 khi luôn chú trọng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở kinh doanh của mình.
1d. Ông T đã thực hiện nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Điều 8.1 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 khi phát hiện sự cố gây ô nhiễm môi trường, đã tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, thực hiện đền bù cho những người bị thiệt hại và đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến.
2a. Chị G đã thực hiện quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế theo Điều 16.1 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
2b. Anh T đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm theo Điều 17.3 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
2c. Chị B đã thực hiện nghĩa vụ ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế theo Điều 17.5 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
2d. Hộ gia đình C đã thực hiện quyền ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan theo Điều 16.6 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
3a. Công ty của chị P đã vi phạm pháp luật về quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh vì không xây dựng hệ thống xử lý chất thải và thải trực tiếp ra sông. Hậu quả có thể bị răn đe và xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại nếu gây ra ô nhiễm môi trường, và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty. Nếu gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ bị điều tra bởi ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 
3b. Cả ông K và ông V đều vi phạm quy định về kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 16.6 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 khi bán một số thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Hậu quả có thể là bị xử phạt hành chính, thu hồi hàng hóa, và ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng.
3c. Ông H đã vi phạm nhiều quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, bao gồm Điều 6.7 (bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hoá đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn), Điều 17.2 (khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn), và Điều 17.4 (chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật). Hậu quả có thể là bị xử phạt hành chính, bị điều tra thuế, và có thể phải nộp thêm số thuế chưa đóng, cùng với lãi suất chậm nộp. Ngoài ra, hành vi này cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý khác nếu được coi là trốn thuế.
4. Trong tình huống trên, anh B đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế như sau:
Về kinh doanh:
+ Quyền: Theo Điều 7.2 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, anh B đã thực hiện quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên để kinh doanh đồ nội thất và kinh doanh mặt hàng mà pháp luật không cấm theo Luật Đầu tư 2020. Anh B cũng đã thực hiện quyền tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng (Điều 7.4).
+ Nghĩa vụ: Anh B đã thực hiện nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này (Điều 8.2). 
Về nộp thuế:
+ Quyền: Anh B đã thực hiện quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế (Điều 16.1 của Luật Quản lý thuế năm 2019).
+ Nghĩa vụ: Anh B đã thực hiện nghĩa vụ thực hiện đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật (Điều 17.1); khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn (Điều 17.2).
5a. Nếu là anh D, em sẽ ngừng bán các sản phẩm giả để bảo vệ chính mình. Vì hành vi này vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 16.6 - Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh).
5b. Nếu là chị N, em sẽ thuyết phục người thân trong gia đình biết rõ về hậu quả của việc làm giả sổ sách kế toán để trốn thuế. Đây là hành vi phạm pháp và có thể dẫn đến tội hình sự. Nếu họ vẫn tiếp tục, em sẽ viết đơn trình báo vụ việc cho cơ quan thuế để họ có thể kiểm tra và xử lý.
5c. Nếu em là bạn Q, em sẽ từ chối lời đề nghị. Việc mua pháo đã là hành vi Nhà nước cấm, sau đó bán lại càng là hành vi vi phạm pháp luật (Điều 6.g của Luật Đầu tư năm 2020 - Kinh doanh pháo nổ). Em sẽ khuyên bạn bè tìm hiểu kỹ hơn về pháp luật và lựa chọn những cách kinh doanh hợp pháp.
d) Tổ chức thực hiện: 
♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức chơi trò chơi “Đấu trí” cử thư kí, trọng tài và MC  
Luật chơi: Giáo viên chuẩn bị bộ câu hỏi, cho vào 1 cái hộp. 
Chia lớp thành 4 đội chơi, lần lượt từng đội lên lựa chọn ngẫu nhiên câu hỏi để trả lời, mỗi câu hỏi đúng được 4 điểm. Nếu đội bốc thăm trả lời chưa đúng sẽ nhường quyền trả lời cho các đội còn lại. 
♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Người dẫn chương trình sẽ mời 4 đội chơi sẽ bốc thăm chọn câu hỏi trước, lần lượt các đội cử thành viên của mình lên lựa chọn câu hỏi, MC sẽ đọc câu hỏi mà người chơi vừa chọn, các đội sẽ thảo luận đưa ra đáp án của đội mình mỗi đội có khoảng 1p để thảo luận và trả lời. 
Trọng tài quan sát chung, thư ký ghi điểm các đội lên bảng.
Giáo viên theo dõi, nhắc nhở học sinh không tập chung.
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Hết thời gian đội lên bốc thăm phải đưa ra câu trả lời của mình, trả lời sai hoặc không có đáp án các đội khác sẽ được phép giành quyền trả lời. (các đội còn lại có quyền phản biện đối với đáp án đưa ra nếu đáp án chưa đầy đủ sẽ giành được 4 điểm, đội phản biện nếu đưa ra phản biện hợp lý sẽ giành được 2 điểm)
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định
Giáo viên nhận xét kết luận về nội dung và thái độ, ý thức của học sinh.
 Phần 2: Trắc nghiệm
a) Mục tiêu: Củng cố tri thức về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh. 
b) Nội dung: Giáo viên tạo bộ câu hỏi trên ứng dụng dạy học tương tác “Blooket”. lựa chọn cách chơi “Racing”  và cài đặt thời gian chơi, sau đó gửi Mã ID hoặc QR cho học sinh truy cập. Học sinh cần có điện thoại có kết nối Internet, có thể 2 học sinh chung một điện thoại, Học sinh sẽ tham gia trò chơi đường đua bằng cách trả lời câu hỏi để tiến, ngoài ra học sinh trả lời đúng có thể dùng quyền để người chơi cùng bị lùi lại.
Câu 1: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung bình đẳng về quyền trong
A. tìm kiếm việc làm.                                          	B. tuyển dụng lao động.
C. lĩnh vực kinh doanh.                                       	D. đào tạo nhân lực.
Câu 2. Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. miễn giảm thuế.                                              	B. tăng thu nhập.
C. kinh doanh không cần đăng kí.                       	D. tự do đăng kí kinh doanh .
Câu 3. Trong kinh doanh mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều có quyền
A. lựa chọn ngành, nghề.                       	B. tìm kiếm việc làm.
C. quyền làm việc.                                 	D. lựa chọn việc làm
Câu 4. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh doanh khi
A. ép buộc người lao động làm thêm giờ.           	B. phân công lao động nữ làm công việc độc hại.
C. tự do tìm kiếm khách hàng.                            	D. không đăng kí kinh doanh.
Câu 5: Trong kinh doanh mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.    	 B. Chủ động mở rộng thị trường.
C. Lắp đặt hệ thống giám sát tự động.   	        	D. Sử dụng lao động nhập cư.
Câu 6. Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi
 	A. cơ quan có thẩm quyền cấp phép.                 	B. công bố công khai trước công chúng.
 	C. huy động đủ số vốn kinh doanh.                   	D. đủ số cổ đông tham gia kinh doanh.
Câu 7: Nhận định nào sau đây sai về nội dung quyền và nghĩa vụ về kinh doanh?
a. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
b. Mọi công dân đều có quyền kinh doanh tất cả các mặt hàng.
c. Mọi loại hình doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài.
d. Mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
 Câu 8: Nội dung nào không thuộc quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh.  
   A. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.
   B. Chủ động liên doanh, liên kết với doanh nghiệp đối tác.
   C. Chủ động nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
   D. Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Câu 9: Công ty Q kinh doanh thêm cả bánh kẹo, trong khi giấy phép kinh doanh là quần áo trẻ em. Công ty Q đã vi phạm nội dung nào dưới đây theo quy định của pháp luật về kinh doanh?
A. Tự chủ kinh doanh.
B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí.
D. Mở rộng thị trường, quy mô kinh doanh.
Câu 10: Ông K bán rau tại chợ, hằng tháng ông A đều nộp thuế theo quy định. Việc làm của ông A thuộc nội dung nào của quyền và nghĩa vụ về kinh doanh
A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
B. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
D. Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô.
Câu 11. Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế có quyền
   A. kê khai đầy đủ các loại thuế phải nộp.
   B. đăng ký thuế khi tiến hành hoạt động phát sinh thuế.
   C. yêu cầu cơ quan quản lí thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế.
   D. nộp thuế đúng thời hạn quy định.
Câu12. Nước đầu tiên ở Châu Á áp dụng luật thuế giá trị gia tăng là
A. Triều Tiên.                   	B. Hàn Quốc.                      	C. Việt Nam.           	D. Trung Quốc.
Câu 13. Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lí thuế là
   A. Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.
   B. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế.
   C. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
   D. Kí hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Câu 14. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của người nộp thuế?
   A. Kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp thuế đúng thời hạn.
   B. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế.
   C. Kiểm toán theo định kì để đảm bảo tính trung thực, đầy đủ trong quản lí.
   D. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, Người nộp thuế có các nghĩa vụ gì?
  A. được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
  B. chấp hành quyết định kiềm tra, thanh tra thuế.
  C. được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế.
  D. được tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về nộp thuế.
Câu 16. Công ty Z đã chia nhỏ các khoản tiền chi trả thu nhập và giải thích rằng, đó là một việc làm có lợi cho người lao động vì giúp họ giảm tiền thuế thu nhập cá nhân. Việc làm của công ty Z đã vi phạm vào hành vi nào?
A. Trốn thuế, gian lận thuế.                                    	B. Nộp chậm tiền thuế.
C. Nộp thuế không đúng thời gian.                         	D. Khai báo hồ sơ thuế không đầy đủ.
Câu 17. Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chị G (kể toán của Công tỵ A) có một số thắc mắc về thủ tục nộp hồ sơ khai thuế qua giao dịch điện tử nên đã liên hệ với Chi cục thuế địa phương đề nghị hỗ trợ và được cán bộ tại đây hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. Chị G đã được hưởng quyền nào của công dân về nộp thuế?
A. Quyền được hướng dẫn và hỗ trợ của người nộp thuế.
B. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
C. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế.
D. Kí hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Sản phẩm:
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d) Tổ chức thức hiện
♦ Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên gửi ID hoặc mã QR truy cập cho học sinh, yêu cầu học sinh,
sau khi học sinh truy cập đủ, Giáo viên ấn Start để bắt đầu
♦ Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
Học sinh bắt đầu trả lời các câu hỏi để tiến về đích
Giáo viên theo dõi, quan sát học sinh chậm khó khăn trong trả lời câu hỏi giúp đỡ học sinh. 
♦ Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
Học sinh trao đổi thảo luận đối với các câu hỏi khó, giáo viên định hướng hỗ trợ học sinh tìm ra đáp án.
♦ Bước 4. Kết luận, nhận định.
Giáo viên nhận xét kết luận và trao thưởng cho học sinh về đích nhanh nhất
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Hình thành năng lực sáng tạo và điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua việc đưa ra các việc đúng với quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế.
b) Nội dung: Giáo viên giao cho học sinh về nhà thực hiện nội dung trong SGK/T66 và yêu cầu học sinh sưu tầm 1 tình huống về việc thực hiện đúng hoặc sai quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế từ đó rút ra bài học cho bản thân.
c) Sản phẩm: 
Yêu cầu: Học sinh phải rút ra được bài học cho bản thân, Đánh giá được hành vi, và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ kinh doanh và nộp thuế.
Gợi ý: Những việc em dự định sẽ làm để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế: 
+ Tìm hiểu về pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh
+ Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo Luật thuế.
+ Tôn trọng quyền của người lao động.
+ Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái phép.
+ Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh sẽ thực hiện ở nhà
Hình thức trình bày trên giấy hoặc trên Canva, pp... sau đó nộp sản phẩm lại cho giáo viên.


